	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY       NHÓM LỊCH SỬ
	
	   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                  MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 
Năm học 2018 – 2019
Thời gian làm bài: 45 phút
  Ngày kiểm tra:  7 / 12 /2018


I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kiến thức cơ bản về phần Lịch sử thế giới hiện đại đã học (phần từ năm 1917 đến năm 1945): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917; Châu Ấu và nước Mĩ, châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939), Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 – 1945)
2. Kĩ năng:
- Học sinh rèn được kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, đánh giá sự kiện lịch sử.
- Học sinh vận dụng những kiến thức đã học để làm bài.
3. Thái độ: 
[bookmark: _GoBack]- Yêu thích học tập môn Lịch sử
- Nghiêm túc trong học tập và kiểm tra đánh giá.
II. Ma trận đề kiểm tra
	
Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	
Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)
	- Biết được tình hình kinh tế, chính trị, sự kiện lịch sử chính nước Nga đầu thế kỉ XX
- Nắm được tác dụng của "Chính sách mới”
	
	- Hiểu được tính chất, ý nghĩa của cuộc CM tháng Hai
- Thấy được nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội 
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
1
10 %
	
	4
1
10 %
	
	
	
	8
2
20%

	II. Châu Âu, nước Mĩ, châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 
(1918 – 1939)

	Nắm được những nét chính về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới; về châu Âu, nước Mĩ, châu Á
	
	Hiểu được những khó khăn của các nước trong cuộc khủng hoảng KT và biện pháp khắc phục
	Lý giải nguyên nhân, hệ quả, tác động cuộc khủng hoảng kinh tế; sự biến đổi kinh tế, chính trị của các nước
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	8
2
20%
	
	4
1
10%
	1
2
20%
	
	
	13
5
50 %

	III. Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 – 1945)

	
	Nêu được nguyên nhân bùng nổ, kết cục của cuộc chiến tranh
	
	
	
	Đề ra giải pháp ngăn chặn các cuộc chiến tranh, khủng bố
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1ý/1 câu
2
20%
	
	
	
	1ý/ 1 câu
1
10%
	1
3
30 %

	TỔNG
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
12
3
30%
	
1ý/1 câu
2
20%
	
8
2
20 %
	
1
2
20%
	
1ý/ 1 câu
1
10%
	
22
10
100 %



DUYỆT MA TRẬN
Người ra ma trận		Tổ trưởng CM			Ban giám hiệu



           Trịnh Thị Giang           Phạm Thị Mai Hương                   Lê Thị Thu Hoa
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              NĂM HỌC 2018 – 2019
             Thời gian làm bài: 45 phút
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách tô đậm chữ cái đứng trước phương án  đúng vào phiếu bài làm:
Câu 1: Thể chế chính trị ở nước Nga đầu thế kỉ XX là gì?
A. Quân chủ chuyên chế				C. Cộng hòa tư sản
B. Quân chủ lập hiến					D. Dân chủ cộng hòa
Câu 2: Tình hình nước Nga trước cách mạng tháng Hai năm 1917 có điểm gì giống so với tình hình nước Nga trước cách mạng 1905 – 1907?
A. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản
B. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Đức và đồng minh
C. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng
D. Đảng Bôn-sê-vích Nga là lực lượng lãnh đạo các cuộc đấu tranh
Câu 3: Điểm nổi bật của quân đội nước Nga đầu thế kỉ XX là gì?
A. Thiếu lực lượng
B. Thiếu vũ khí và lương thực, liên tiếp thua trận
C. Thiếu tinh thần đoàn kết
D. Thiếu tinh thần chiến đấu
Câu 4: Ngày 23 - 2- 1917, sự kiện lịch sử gì đã diễn ra ở nước Nga?
A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố
B. Hơn 66 nghìn binh lĩnh đã đứng về phía cách mạng
C. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát
D. Quân khởi nghĩa chiếm các công sở, bắt các tướng tá của Nga hoàng
Câu 5: Cách mạng tháng 2 – 1917 ở nước Nga tiến hành dưới hình thức đấu tranh gì?
A. Đấu tranh chính trị
B. Biểu tình thị uy
C. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang
D. Đấu tranh vũ trang
Câu 6: Cuộc Cách mạng tháng 2 – 1917 ở nước Nga mang tính chất gì?
A. Cách mạng tư sản					C. Chiến tranh giải phóng dân tộc
B. Cách mạng vô sản					D. Cách mạng dân chủ tư sản
Câu 7: Câu nói “Giống như Mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất…” là của ai?
A. Lê-nin						C. Xta-lin
B. Hồ Chí Minh					D. Mao Trạch Đông
Câu 8: Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941) là gì?
A. Khôi phục và phát triển kinh tế
B. Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
C. Cải tạo nền nông nghiệp lạc hậu
D. Phát triển văn hóa giáo dục
Câu 9:  Khó khăn lớn nhất của các nước tư bản châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì?
A. Thành tựu khoa học - kĩ thuật bị tàn phá
B. Nền kinh tế bị suy sụp nặng nề
C. Chính trị lâm vào  khủng hoảng trầm trọng
D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ
Câu 10: Vì sao trong những năm 1918 – 1923, nền thống trị của giai cấp tư sản châu Âu lâm vào tình trạng không ổn định? 
A. Do sự ra đời của một số quốc gia mới ở châu Âu như Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc,…
B. Do cao trào cách mạng bùng nổ ở khắp các nước châu Âu
C. Do Đảng cộng sản ở nhiều nước châu Âu được thành lập
D. Do Quốc tế cộng sản (quốc tế thứ ba) được thành lập
Câu 11: Các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tìm cách gì để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)?
A. Mở rộng xâm chiếm thuộc địa để tìm kiếm thị trường
B. Bán phá giá sản phẩm
C. Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, ngừng hoạt động sản xuất
D. Thực hiện những chính sách cải cách kinh tế - xã hội
Câu 12: Hậu quả trầm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là gì?
A. Nền kinh tế các nước rơi vào tình trạng suy yếu
B. Tàn phá nặng nề về kinh tế các nước, mức sản xuất bị đẩy lùi, vấn đề thị trường tiêu thụ trở nên gay gắt
C. Hàng trăm triệu người lao động rơi vào đói khổ
D. Hàng hóa khan hiếm, sức mua giảm
Câu 13: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã làm thay đổi quan hệ quốc tế như thế nào?
A. Hình thành các trung tâm liên kết khu vực
B. Xuất hiện hai khối đế quốc đối lập nhau, nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh mới
C. Các nước đế quốc thực hiện chiến lược hòa bình, cùng hợp tác vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế
D. Các nước đế quốc thực hiện chính sách “đóng cửa”, không giao lưu, hợp tác với nước ngoài
Câu 14: Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mĩ thu được nhiều lợi nhuận nhờ bán vũ  khí, áp dụng thành tựu kĩ thuật vào sản xuất
B. Đất nước không bị chiến tranh, tình hình xã hội ổn định
C. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lý
D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân


Câu 15: Đảng cộng sản Mĩ được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 5 - 1919					C. Tháng 5 - 1921
B. Tháng 5 - 1920					D. Tháng 5 - 1922
Câu 16: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào?
A. Tài chính ngân hàng				C. Công nghiệp
B. Nông nghiệp						D. Năng lượng
Câu 17: “Chính sách mới” của tổng thống Ru-dơ-ven đã giải quyết được vấn đề quan trọng nào cho nước Mĩ để thoát khỏi cuộc khủng hoảng?
A. Giải quyết việc làm cho người lao động
B. Cải tổ hệ thống ngân hàng
C. Khôi phục được nền kinh tế tài chính
D. Đẩy lùi phong trào đấu tranh của quần chúng
Câu 18: Giai cấp tư sản Mĩ đã dùng biện pháp gì để khôi phục và phát triển kinh tế?
A. Tăng cường bành trướng mở rộng lãnh thổ
B. Cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân
C. Mở rộng sản xuất bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, tài chính
D. Cho vay nặng lãi
Câu 19: Năm 1918 sự kiện quan trọng nào đã diễn ra ở Nhật Bản? 
A. Cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng
B. Trận động đất lớn làm cho thủ đô Tô-ki-ô gần như sụp đổ hoàn toàn
C. Cuộc “Bạo động lúa gạo” bùng nổ, lôi cuốn 10 triệu người tham gia
D. Thủ tướng Ta-na-ca đề ra kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới.
Câu 20: Trong thập niên 30 thế kỉ XX, ở Nhật Bản đã diễn ra quá trình nào?
A. Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa ở phía Nam Thái Bình Dương
B. Khuyến khích phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa phương Tây
C. Hình thành các tổ chức độc quyền trong lĩnh vực kinh tế và ngân hàng
D. Thiết lập chế độ phát xít, sử dụng bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ Nhật

Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm):  Vì sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất, kéo dài nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất?
Câu 2 (3 điểm): Nêu kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). Từ những hậu quả mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai để lại, em thấy mình cần phải làm gì để góp phần ngăn chặn các cuộc chiến tranh khu vực, xung đột và tình trạng khủng bố hiện nay.
(Lưu ý: Học sinh làm bài vào phiếu bài làm)
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)
	Mỗi câu trả lời đúng HS được 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	C
	D
	B
	B
	B
	B

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	B
	A
	C
	A
	A
	B
	C
	D



Phần II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2 đ)
	* Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933 là cuộc khủng hoảng lớn nhất vì làm ảnh hưởng và lan rộng đến tất cả các nước, dù là nước tư bản phát triển hay các nước thuộc địa, phụ thuộc.
* Kéo dài nhất vì đây là cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm, dài hơn các cuộc khủng hoảng trước đó.
* Gây thiệt hại nặng nhất vì những thiệt hại vì:
- Những thiệt hại do cuộc khủng hoảng đưa đến là không thể tính được. Cuộc khủng hoảng diễn ra trên tất cả các mặt của kinh tế thế giới. 
- Đặc biệt phong trào đấu tranh ngày càng tăng của nhân dân các nước, dẫn đến chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nhiều nước và đẩy loài người đứng trước một cuộc chiến tranh mới là không thể tránh khỏi.

	
0,5


0,5


0,5


0,5



	2
(3 đ)
	* Kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai:
- Chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản
- Tuy nhiên toàn nhân loại đã phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc của cuộc chiến tranh
- 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất,…
- Dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới
* HS liên hệ bản thân đề xuất giải pháp để ngăn chặn các cuộc chiến tranh khu vực, xung đột và tình trạng khủng bố hiện nay. Có thể nêu ý sau:
- Tuyên truyền ý nghĩa hòa bình
- Không tham gia vào các tổ chức phi chính phủ,….
	
0,5

0,5

0,5

0,5
1



 Ghi chú: Căn cứ vào đối tượng và bài làm thực tế của học sinh, dựa vào thang điểm trên giáo viên cho các mức điểm còn lại cho phù hợp.

DUYỆT ĐỀ
Người ra đề			Tổ trưởng CM			Ban giám hiệu



        Trịnh Thị Giang           Phạm Thị Mai Hương                   Lê Thị Thu Hoa
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách tô đậm chữ cái đứng trước phương án  đúng vào phiếu bài làm:
Câu 1: Điểm nổi bật của quân đội nước Nga đầu thế kỉ XX là gì?
A. Thiếu lực lượng
B. Thiếu tinh thần đoàn kết
C. Thiếu tinh thần chiến đấu
D. Thiếu vũ khí và lương thực, liên tiếp thua trận
Câu 2: Nước Nga đầu thế kỉ XX tồn tại thể chế chinh trị nào?
A. Quân chủ lập hiến				C. Cộng hòa tư sản
B. Quân chủ chuyên chế			D. Dân chủ cộng hòa
Câu 3: Tình hình nước Nga trước cách mạng tháng Hai năm 1917 có điểm gì giống so với tình hình nước Nga trước cách mạng 1905 – 1907?
A. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản
B. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Đức và đồng minh
C. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng
D. Đảng Bôn-sê-vích Nga là lực lượng lãnh đạo các cuộc đấu tranh
Câu 4: Ngày 23 - 2- 1917, sự kiện lịch sử gì đã diễn ra ở nước Nga?
A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố
B. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát
C. Hơn 66 nghìn binh lĩnh đã đứng về phía cách mạng
D. Quân khởi nghĩa chiếm các công sở, bắt các tướng tá của Nga hoàng
Câu 5: Cuộc Cách mạng tháng 2 – 1917 ở nước Nga mang tính chất gì?
A. Cách mạng tư sản					C. Cách mạng dân chủ tư sản
B. Cách mạng vô sản					D. Chiến tranh giải phóng dân tộc 
Câu 6: Cách mạng tháng 2 – 1917 ở nước Nga tiến hành dưới hình thức đấu tranh gì?
A. Đấu tranh chính trị
B. Đấu tranh vũ trang
C. Biểu tình thị uy
D. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang
Câu 7: Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941) là gì?
A. Khôi phục và phát triển kinh tế
B. Cải tạo nền nông nghiệp lạc hậu
C. Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
D. Phát triển văn hóa giáo dục
Câu 8: Câu nói “Giống như Mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất…” là của ai?
A. Hồ Chí Minh					C. Xta-lin
B. Lê-nin						D. Mao Trạch Đông
Câu 9: Hậu quả trầm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là gì?
A. Tàn phá nặng nề về kinh tế các nước, mức sản xuất bị đẩy lùi, vấn đề thị trường tiêu thụ trở nên gay gắt
B. Nền kinh tế các nước rơi vào tình trạng suy yếu
C. Hàng trăm triệu người lao động rơi vào đói khổ
D. Hàng hóa khan hiếm, sức mua giảm
Câu 10: Khó khăn lớn nhất của các nước tư bản châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì?
A. Thành tựu khoa học - kĩ thuật bị tàn phá
B. Nền kinh tế bị suy sụp nặng nề
C. Chính trị lâm vào  khủng hoảng trầm trọng
D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ
Câu 11: Vì sao trong những năm 1918 – 1923, nền thống trị của giai cấp tư sản châu Âu lâm vào tình trạng không ổn định? 
A. Do sự ra đời của một số quốc gia mới ở châu Âu như Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc,…
B. Do Đảng cộng sản ở nhiều nước châu Âu được thành lập
C. Do Quốc tế cộng sản (quốc tế thứ ba) được thành lập
D. Do cao trào cách mạng bùng nổ ở khắp các nước châu Âu
Câu 12: Các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tìm cách gì để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)?
A. Bán phá giá sản phẩm
B. Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, ngừng hoạt động sản xuất
C. Thực hiện những chính sách cải cách kinh tế - xã hội
D. Mở rộng xâm chiếm thuộc địa để tìm kiếm thị trường
Câu 13: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã làm thay đổi quan hệ quốc tế như thế nào?
A. Các nước đế quốc thực hiện chính sách “đóng cửa”, không giao lưu, hợp tác với nước ngoài
B. Các nước đế quốc thực hiện chiến lược hòa bình, cùng hợp tác vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế
C. Hình thành các trung tâm liên kết khu vực
D. Xuất hiện hai khối đế quốc đối lập nhau, nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh mới
Câu 14: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào?
A.	Nông nghiệp				C. Tài chính ngân hàng 
B.	Công nghiệp					D. Năng lượng
Câu 15: Giai cấp tư sản Mĩ đã dùng biện pháp gì để khôi phục và phát triển kinh tế?
A. Cho vay nặng lãi 
B. Tăng cường bành trướng mở rộng lãnh thổ
C. Mở rộng sản xuất bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, tài chính
D. Cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân
Câu 16: Đảng cộng sản Mĩ được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 5 - 1920					C. Tháng 5 - 1922
B. Tháng 5 - 1921					D. Tháng 5 - 1923
Câu 17: Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mĩ thu được nhiều lợi nhuận nhờ bán vũ  khí, áp dụng thành tựu kĩ thuật vào sản xuất
B. Đất nước không bị chiến tranh, tình hình xã hội ổn định
C. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lý
D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân
Câu 18: “Chính sách mới” của tổng thống Ru-dơ-ven đã giải quyết được vấn đề quan trọng nào cho nước Mĩ để thoát khỏi cuộc khủng hoảng?
A. Cải tổ hệ thống ngân hàng
B. Khôi phục được nền kinh tế tài chính
C. Giải quyết việc làm cho người lao động
D. Đẩy lùi phong trào đấu tranh của quần chúng
Câu 19: Năm 1918 sự kiện quan trọng nào đã diễn ra ở Nhật Bản? 
A. Cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng
B. Trận động đất lớn làm cho thủ đô Tô-ki-ô gần như sụp đổ hoàn toàn
C. Cuộc “Bạo động lúa gạo” bùng nổ, lôi cuốn 10 triệu người tham gia
D. Thủ tướng Ta-na-ca đề ra kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới.
Câu 20: Trong thập niên 30 thế kỉ XX, ở Nhật Bản đã diễn ra quá trình nào?
A. Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa ở phía Nam Thái Bình Dương
B. Khuyến khích phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa phương Tây
C. Hình thành các tổ chức độc quyền trong lĩnh vực kinh tế và ngân hàng
D. Thiết lập chế độ phát xít, sử dụng bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ Nhật

Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm):  Vì sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất, kéo dài nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất?
Câu 2 (3 điểm): Nêu kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). Từ những hậu quả mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai để lại, em thấy mình cần phải làm gì để góp phần ngăn chặn các cuộc chiến tranh khu vực, xung đột và tình trạng khủng bố hiện nay.


(Lưu ý: Học sinh làm bài vào phiếu bài làm)
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)
	Mỗi câu trả lời đúng HS được 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	C
	B
	C
	D
	C
	A
	A
	B

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	D



Phần II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2 đ)
	* Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933 là cuộc khủng hoảng lớn nhất vì làm ảnh hưởng và lan rộng đến tất cả các nước, dù là nước tư bản phát triển hay các nước thuộc địa, phụ thuộc.
* Kéo dài nhất vì đây là cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm, dài hơn các cuộc khủng hoảng trước đó.
* Gây thiệt hại nặng nhất vì những thiệt hại vì:
- Những thiệt hại do cuộc khủng hoảng đưa đến là không thể tính được. Cuộc khủng hoảng diễn ra trên tất cả các mặt của kinh tế thế giới. 
- Đặc biệt phong trào đấu tranh ngày càng tăng của nhân dân các nước, dẫn đến chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nhiều nước và đẩy loài người đứng trước một cuộc chiến tranh mới là không thể tránh khỏi.

	
0,5


0,5


0,5


0,5



	2
(3 đ)
	* Kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai:
- Chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản
- Tuy nhiên toàn nhân loại đã phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc của cuộc chiến tranh
- 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất,…
- Dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới
* HS liên hệ bản thân đề xuất giải pháp để ngăn chặn các cuộc chiến tranh khu vực, xung đột và tình trạng khủng bố hiện nay. Có thể nêu ý sau:
- Tuyên truyền ý nghĩa hòa bình
- Không tham gia vào các tổ chức phi chính phủ,….
	
0,5

0,5

0,5

0,5
1



 Ghi chú: Căn cứ vào đối tượng và bài làm thực tế của học sinh, dựa vào thang điểm trên giáo viên cho các mức điểm còn lại cho phù hợp.

DUYỆT ĐỀ
Người ra đề			Tổ trưởng CM			Ban giám hiệu



        Trịnh Thị Giang           Phạm Thị Mai Hương                   Lê Thị Thu Hoa
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách tô đậm chữ cái đứng trước phương án  đúng vào phiếu bài làm:
Câu 1: Tình hình nước Nga trước cách mạng tháng Hai năm 1917 có điểm gì giống so với tình hình nước Nga trước cách mạng 1905 – 1907?
A. Đảng Bôn-sê-vích Nga là lực lượng lãnh đạo các cuộc đấu tranh
B. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng
C. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản
D. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Đức và đồng minh
Câu 2: Ngày 23 - 2- 1917, sự kiện lịch sử gì đã diễn ra ở nước Nga?
A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố
B. Quân khởi nghĩa chiếm các công sở, bắt các tướng tá của Nga hoàng
C. Hơn 66 nghìn binh lĩnh đã đứng về phía cách mạng
D. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát
Câu 3: Nước Nga đầu thế kỉ XX tồn tại thể chế chính trị nào?
A. Dân chủ cộng hòa					C. Quân chủ chuyên chế
B. Cộng hòa tư sản					D. Quân chủ lập hiến 
Câu 4: Điểm nổi bật của quân đội nước Nga đầu thế kỉ XX là gì?
A. Thiếu vũ khí và lương thực, liên tiếp thua trận
B. Thiếu lực lượng
C. Thiếu tinh thần chiến đấu
D. Thiếu tinh thần đoàn kết 
Câu 5: Cách mạng tháng 2 – 1917 ở nước Nga tiến hành dưới hình thức đấu tranh gì?
A. Biểu tình thị uy
B. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang
C. Đấu tranh vũ trang
D. Đấu tranh chính trị
Câu 6: Cuộc Cách mạng tháng 2 – 1917 ở nước Nga mang tính chất gì?
A. Cách mạng vô sản					C. Cách mạng dân chủ tư sản
B. Cách mạng tư sản					D. Chiến tranh giải phóng dân tộc 
Câu 7: Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941) là gì?
A. Khôi phục và phát triển kinh tế
B. Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
C. Cải tạo nền nông nghiệp lạc hậu
D. Phát triển văn hóa giáo dục
Câu 8: Câu nói “Giống như Mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất…” là của ai?
A. Xta-lin						C. Hồ Chí Minh
B. Lê-nin						D. Mao Trạch Đông
Câu 9: Vì sao trong những năm 1918 – 1923, nền thống trị của giai cấp tư sản châu Âu lâm vào tình trạng không ổn định? 
A. Do cao trào cách mạng bùng nổ ở khắp các nước châu Âu
B. Do Đảng cộng sản ở nhiều nước châu Âu được thành lập
C. Do Quốc tế cộng sản (quốc tế thứ ba) được thành lập
D. Do sự ra đời của một số quốc gia mới ở châu Âu như Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc,…
Câu 10: Khó khăn lớn nhất của các nước tư bản châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì?
A. Thành tựu khoa học - kĩ thuật bị tàn phá
B. Nền kinh tế bị suy sụp nặng nề
C. Chính trị lâm vào  khủng hoảng trầm trọng
D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ
Câu 11: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã làm thay đổi quan hệ quốc tế như thế nào?
A. Hình thành các trung tâm liên kết khu vực
B. Các nước đế quốc thực hiện chiến lược hòa bình, cùng hợp tác vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế
C. Các nước đế quốc thực hiện chính sách “đóng cửa”, không giao lưu, hợp tác với nước ngoài
D. Xuất hiện hai khối đế quốc đối lập nhau, nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh mới
Câu 12: Hậu quả trầm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là gì?
A. Hàng trăm triệu người lao động rơi vào đói khổ
B. Hàng hóa khan hiếm, sức mua giảm
C. Tàn phá nặng nề về kinh tế các nước, mức sản xuất bị đẩy lùi, vấn đề thị trường tiêu thụ trở nên gay gắt
D. Nền kinh tế các nước rơi vào tình trạng suy yếu
Câu 13: Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mĩ thu được nhiều lợi nhuận nhờ bán vũ  khí, áp dụng thành tựu kĩ thuật vào sản xuất
B. Đất nước không bị chiến tranh, tình hình xã hội ổn định
C. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lý
D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân
Câu 14: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào?
A. Năng lượng						C. Công nghiệp
B. Nông nghiệp						D. Tài chính ngân hàng
Câu 15: Các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tìm cách gì để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)?
A. Thực hiện những chính sách cải cách kinh tế - xã hội
B. Mở rộng xâm chiếm thuộc địa để tìm kiếm thị trường
C. Bán phá giá sản phẩm
D. Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, ngừng hoạt động sản xuất
Câu 16: Đảng cộng sản Mĩ được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 5 - 1920					D. Tháng 5 - 1922
B. Tháng 5 - 1921					C. Tháng 5 - 1923
Câu 17: Giai cấp tư sản Mĩ đã dùng biện pháp gì để khôi phục và phát triển kinh tế?
A. Tăng cường bành trướng mở rộng lãnh thổ
B. Mở rộng sản xuất bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, tài chính
C. Cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân
D. Cho vay nặng lãi
Câu 18: “Chính sách mới” của tổng thống Ru-dơ-ven đã giải quyết được vấn đề quan trọng nào cho nước Mĩ để thoát khỏi cuộc khủng hoảng?
A. Đẩy lùi phong trào đấu tranh của quần chúng
B. Cải tổ hệ thống ngân hàng
C. Khôi phục được nền kinh tế tài chính
D. Giải quyết việc làm cho người lao động
Câu 19: Trong thập niên 30 thế kỉ XX, ở Nhật Bản đã diễn ra quá trình nào?
A. Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa ở phía Nam Thái Bình Dương
B. Thiết lập chế độ phát xít, sử dụng bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ Nhật
C. Khuyến khích phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa phương Tây
D. Hình thành các tổ chức độc quyền trong lĩnh vực kinh tế và ngân hàng
Câu 20: Năm 1918 sự kiện quan trọng nào đã diễn ra ở Nhật Bản? 
A. Thủ tướng Ta-na-ca đề ra kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới.
B. Cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng
C. Trận động đất lớn làm cho thủ đô Tô-ki-ô gần như sụp đổ hoàn toàn
D. Cuộc “Bạo động lúa gạo” bùng nổ, lôi cuốn 10 triệu người tham gia

Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm):  Vì sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất, kéo dài nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất?
Câu 2 (3 điểm): Nêu kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). Từ những hậu quả mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai để lại, em thấy mình cần phải làm gì để góp phần ngăn chặn các cuộc chiến tranh khu vực, xung đột và tình trạng khủng bố hiện nay.


(Lưu ý: Học sinh làm bài vào phiếu bài làm)
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	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I                                   MÔN LỊCH SỬ 8
                      NĂM HỌC 2018 – 2019
                      Thời gian làm bài: 45 phút
                      Ngày kiểm tra:    7  / 12  /2018


Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)
	Mỗi câu trả lời đúng HS được 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	B

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	A
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	D



Phần II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2 đ)
	* Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933 là cuộc khủng hoảng lớn nhất vì làm ảnh hưởng và lan rộng đến tất cả các nước, dù là nước tư bản phát triển hay các nước thuộc địa, phụ thuộc.
* Kéo dài nhất vì đây là cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm, dài hơn các cuộc khủng hoảng trước đó.
* Gây thiệt hại nặng nhất vì những thiệt hại vì:
- Những thiệt hại do cuộc khủng hoảng đưa đến là không thể tính được. Cuộc khủng hoảng diễn ra trên tất cả các mặt của kinh tế thế giới. 
- Đặc biệt phong trào đấu tranh ngày càng tăng của nhân dân các nước, dẫn đến chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nhiều nước và đẩy loài người đứng trước một cuộc chiến tranh mới là không thể tránh khỏi.

	
0,5


0,5


0,5


0,5



	2
(3 đ)
	* Kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai:
- Chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản
- Tuy nhiên toàn nhân loại đã phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc của cuộc chiến tranh
- 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất,…
- Dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới
* HS liên hệ bản thân đề xuất giải pháp để ngăn chặn các cuộc chiến tranh khu vực, xung đột và tình trạng khủng bố hiện nay. Có thể nêu ý sau:
- Tuyên truyền ý nghĩa hòa bình
- Không tham gia vào các tổ chức phi chính phủ,….
	
0,5

0,5

0,5

0,5
1



 Ghi chú: Căn cứ vào đối tượng và bài làm thực tế của học sinh, dựa vào thang điểm trên giáo viên cho các mức điểm còn lại cho phù hợp.

DUYỆT ĐỀ
Người ra đề			Tổ trưởng CM			Ban giám hiệu



        Trịnh Thị Giang           Phạm Thị Mai Hương                   Lê Thị Thu Hoa
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 8
              NĂM HỌC 2018 – 2019
             Thời gian làm bài: 45 phút
             Ngày kiểm tra:  7 / 12  /2018



Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách tô đậm chữ cái đứng trước phương án  đúng vào phiếu bài làm:
Câu 1: Ngày 23 - 2- 1917, sự kiện lịch sử gì đã diễn ra ở nước Nga?
A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố
B. Hơn 66 nghìn binh lĩnh đã đứng về phía cách mạng
C. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát
D. Quân khởi nghĩa chiếm các công sở, bắt các tướng tá của Nga hoàng
Câu 2: Cuộc Cách mạng tháng 2 – 1917 ở nước Nga mang tính chất gì?
A. Cách mạng tư sản					C. Chiến tranh giải phóng dân tộc
B. Cách mạng vô sản					D. Cách mạng dân chủ tư sản
Câu 3: Cách mạng tháng 2 – 1917 ở nước Nga tiến hành dưới hình thức đấu tranh gì?
A. Đấu tranh chính trị
B. Biểu tình thị uy
C. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang
D. Đấu tranh vũ trang
Câu 4: Tình hình nước Nga trước cách mạng tháng Hai năm 1917 có điểm gì giống so với tình hình nước Nga trước cách mạng 1905 – 1907?
A. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản
B. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Đức và đồng minh
C. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng
D. Đảng Bôn-sê-vích Nga là lực lượng lãnh đạo các cuộc đấu tranh
Câu 5: Nước Nga đầu thế kỉ XX tồn tại thể chế chính trị nào?
A. Quân chủ chuyên chế				C. Cộng hòa tư sản
B. Quân chủ lập hiến					D. Dân chủ cộng hòa
Câu 6: Điểm nổi bật của quân đội nước Nga đầu thế kỉ XX là gì?
A. Thiếu lực lượng
B. Thiếu vũ khí và lương thực, liên tiếp thua trận
C. Thiếu tinh thần đoàn kết
D. Thiếu tinh thần chiến đấu
Câu 7: Câu nói “Giống như Mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất…” là của ai?
A. Lê-nin						C. Xta-lin
B. Hồ Chí Minh					D. Mao Trạch Đông
Câu 8: Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941) là gì?
A. Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
B. Khôi phục và phát triển kinh tế
C. Phát triển văn hóa giáo dục
D. Cải tạo nền nông nghiệp lạc hậu
Câu 9: Khó khăn lớn nhất của các nước tư bản châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì?
A. Thành tựu khoa học - kĩ thuật bị tàn phá
B. Nền kinh tế bị suy sụp nặng nề
C. Chính trị lâm vào  khủng hoảng trầm trọng
D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ
Câu 10: Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mĩ thu được nhiều lợi nhuận nhờ bán vũ  khí, áp dụng thành tựu kĩ thuật vào sản xuất
B. Đất nước không bị chiến tranh, tình hình xã hội ổn định
C. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lý
D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân
Câu 11: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã làm thay đổi quan hệ quốc tế như thế nào?
A. Hình thành các trung tâm liên kết khu vực
B. Các nước đế quốc thực hiện chiến lược hòa bình, cùng hợp tác vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế
C. Các nước đế quốc thực hiện chính sách “đóng cửa”, không giao lưu, hợp tác với nước ngoài
D. Xuất hiện hai khối đế quốc đối lập nhau, nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh mới
Câu 12: Vì sao trong những năm 1918 – 1923, nền thống trị của giai cấp tư sản châu Âu lâm vào tình trạng không ổn định? 
A. Do sự ra đời của một số quốc gia mới ở châu Âu như Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc,…
B. Do cao trào cách mạng bùng nổ ở khắp các nước châu Âu
C. Do Đảng cộng sản ở nhiều nước châu Âu được thành lập
D. Do Quốc tế cộng sản (quốc tế thứ ba) được thành lập
Câu 13: Hậu quả trầm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là gì?
A. Nền kinh tế các nước rơi vào tình trạng suy yếu
B. Tàn phá nặng nề về kinh tế các nước, mức sản xuất bị đẩy lùi, vấn đề thị trường tiêu thụ trở nên gay gắt
C. Hàng trăm triệu người lao động rơi vào đói khổ
D. Hàng hóa khan hiếm, sức mua giảm
Câu 14: Năm 1918 sự kiện quan trọng nào đã diễn ra ở Nhật Bản? 
A. Cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng
B. Trận động đất lớn làm cho thủ đô Tô-ki-ô gần như sụp đổ hoàn toàn
C. Cuộc “Bạo động lúa gạo” bùng nổ, lôi cuốn 10 triệu người tham gia
D. Thủ tướng Ta-na-ca đề ra kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới.
Câu 15: Trong thập niên 30 thế kỉ XX, ở Nhật Bản đã diễn ra quá trình nào?
A. Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa ở phía Nam Thái Bình Dương
B. Khuyến khích phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa phương Tây
C. Hình thành các tổ chức độc quyền trong lĩnh vực kinh tế và ngân hàng
D. Thiết lập chế độ phát xít, sử dụng bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ Nhật
Câu 16: Các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tìm cách gì để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)?
A. Mở rộng xâm chiếm thuộc địa để tìm kiếm thị trường
B. Bán phá giá sản phẩm
C. Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, ngừng hoạt động sản xuất
D. Thực hiện những chính sách cải cách kinh tế - xã hội
Câu 17: Giai cấp tư sản Mĩ đã dùng biện pháp gì để khôi phục và phát triển kinh tế?
A. Tăng cường bành trướng mở rộng lãnh thổ
B. Cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân
C. Mở rộng sản xuất bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, tài chính
D. Cho vay nặng lãi
Câu 18: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào?
A. Tài chính ngân hàng				C. Công nghiệp
B. Nông nghiệp						D. Năng lượng
Câu 19: Đảng cộng sản Mĩ được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 5 - 1919					C. Tháng 5 - 1921
B. Tháng 5 - 1920					D. Tháng 5 - 1922
Câu 20: “Chính sách mới” của tổng thống Ru-dơ-ven đã giải quyết được vấn đề quan trọng nào cho nước Mĩ để thoát khỏi cuộc khủng hoảng?
A. Giải quyết việc làm cho người lao động
B. Cải tổ hệ thống ngân hàng
C. Khôi phục được nền kinh tế tài chính
D. Đẩy lùi phong trào đấu tranh của quần chúng

Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm):  Vì sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất, kéo dài nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất?
Câu 2 (3 điểm): Nêu kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). Từ những hậu quả mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai để lại, em thấy mình cần phải làm gì để góp phần ngăn chặn các cuộc chiến tranh khu vực, xung đột và tình trạng khủng bố hiện nay.



(Lưu ý: Học sinh làm bài vào phiếu bài làm)
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)
	Mỗi câu trả lời đúng HS được 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	A
	B
	B
	A
	B
	A

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	B
	C
	D
	D
	B
	A
	C
	A



Phần II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2 đ)
	* Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933 là cuộc khủng hoảng lớn nhất vì làm ảnh hưởng và lan rộng đến tất cả các nước, dù là nước tư bản phát triển hay các nước thuộc địa, phụ thuộc.
* Kéo dài nhất vì đây là cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm, dài hơn các cuộc khủng hoảng trước đó.
* Gây thiệt hại nặng nhất vì những thiệt hại vì:
- Những thiệt hại do cuộc khủng hoảng đưa đến là không thể tính được. Cuộc khủng hoảng diễn ra trên tất cả các mặt của kinh tế thế giới. 
- Đặc biệt phong trào đấu tranh ngày càng tăng của nhân dân các nước, dẫn đến chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nhiều nước và đẩy loài người đứng trước một cuộc chiến tranh mới là không thể tránh khỏi.

	
0,5


0,5


0,5


0,5



	2
(3 đ)
	* Kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai:
- Chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản
- Tuy nhiên toàn nhân loại đã phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc của cuộc chiến tranh
- 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất,…
- Dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới
* HS liên hệ bản thân đề xuất giải pháp để ngăn chặn các cuộc chiến tranh khu vực, xung đột và tình trạng khủng bố hiện nay. Có thể nêu ý sau:
- Tuyên truyền ý nghĩa hòa bình
- Không tham gia vào các tổ chức phi chính phủ,….
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 Ghi chú: Căn cứ vào đối tượng và bài làm thực tế của học sinh, dựa vào thang điểm trên giáo viên cho các mức điểm còn lại cho phù hợp.

DUYỆT ĐỀ
Người ra đề			Tổ trưởng CM			Ban giám hiệu



        Trịnh Thị Giang           Phạm Thị Mai Hương                   Lê Thị Thu Hoa
	














